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Phần I. LỊCH SỬ  ( 5 điểm) Khoanh vào chữ cái câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1. ( 0,5 đ) Nhà Nguyễn thành lập năm:
	A. 1858
	B. 1802
	C. 1792
	D. 1789


Câu 2: ( 0,5 đ) Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất năm 981?
A. Lê Hoàn (Lê Đại Hành)
B. Lý Thường Kiệt
C. Ngô Quyền
D. Nguyễn Huệ
Câu 3: ( 0,5 đ) Thời nhà Hồ quân Minh sang xâm lược nước ta năm nào?
A.năm 1406.               B.  năm 1407.               C. năm 1408.                  D.  năm 1409.
Câu 4: ( 0,5 đ) Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?
         A. Để bảo vệ quyền lợi của vua
         B. Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
         C. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc 
         D. Để phát triển giáo dục.
Câu 5: ( 1 đ) Hãy nối sự kiện ở cột A với tên các nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.

	A
	
	B

	1. Tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
	
	a) Nguyễn Huệ (Quang Trung)

	2. Xây thành Cổ Loa
	
	b) Ngô Quyền

	3. Đại phá quân Thanh (1789)
	
	c) An Dương Vương

	4. Khởi nghĩa năm 40 
	
	d) Hai Bà Trưng



Câu 6: ( 1 đ) Điền các từ ngữ: (thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê, lập học) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:
Quang Trung ban bố “Chiếu .....................................”, lệnh cho dân đã từng bỏ ............................. phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ........................... . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại ............................ .
Câu 7: (1 đ) Nhà Hậu Lê làm gì để khuyến khích việc học tập?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần II. ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1. ( 0,5 đ)Sông Mê Công khi chảy vào nước ta chia thành hai nhánh sông lớn đó là: 
A. sông Tiền và sông Mã     				B. sông Tiền và sông Hậu	
C. sông Hậu và sông Đồng Nai			D. sông Hồng và sông Đà
Câu 2: ( 0,5 đ) Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì ?
A.  Đồng bằng nằm ở ven biển.
B.  Đồng bằng có các dãy núi lan ra sát biển.
          C.  Đồng bằng có nhiều đầm phá.
          D.  Đồng bằng có nhiều cồn cát.        
Câu 3: ( 0,5 đ) Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp phù sa?
          A. Sông Mê Công và sông Hồng
          B. Sông Hồng và sông Đồng Nai
          C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai
          D. Sông Hồng và sông Thái Bình
Câu 4: ( 1 đ)  Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp.
	A
	
	B

	1. Thành phố Hà Nội
	
	a. Là Thành Phố lớn nhất cả nước.

	2. Thành phố Huế
	
	b. Là thành phố trung tâm của đồng bằng Sông Cửu Long.

	3. Thành phố Hồ Chí Minh
	
	c. Là thành phố du lịch, được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

	4. Thành phố cần Thơ
	
	d. Là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế của cả nước.


Câu 5:( 1 đ) Điền vào chỗ chấm (……) các từ ngữ: thủy sản, đông đúc, nghề nông, Kinh và Chăm trong các câu sau:
Ở đồng bằng duyên hải Miền Trung dân cư tập trung khá ………………., chủ yếu là người……………………………… Nghề chính của họ là ……………, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến…………………….
Câu 6. ( 0,5 đ) Ghi Đ vào ô đúng, ghi S vào ô sai.
 Phần lớn các cao nguyên ở Tây Nguyên là đất đỏ ba dan. 
 Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước.	
Câu 7: ( 1 đ) Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM 
I/ PHẦN LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: ( 0,5 đ) B
Câu 2: ( 0,5 đ) A
Câu 3: ( 0,5 đ) A
Câu 4: ( 0,5 đ)  C
Câu 5: (1 điểm) Mỗi câu nối đúng được 0,25 đ
1 – b, 2 – c  , 3 – a , 4 – d
Câu 6: ( 1 đ) Mỗi từ điền đúng được 0,2 đ
   Quang Trung ban bố “Chiếu  khuyến nông”, lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá  ruộng hoang . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.
Câu 7: ( 1 điểm)
Nhà Hậu Lê đã làm những việc sau để khuyến khích việc học tập
· Trường học thu nhận cả con em gia đình bình thường nếu học giỏi. ( 0,25đ)
· Đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy và khắc tên tuổi người đỗ cao ( tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh người có tài. ( 0,75 đ)
I/ PHẦN ĐỊA LÝ ( 5 điểm)
Câu 1: ( 0,5 đ) B
Câu 2: ( 0,5 đ) B
Câu 3: ( 0,5 đ) C
Câu 4: (1 điểm) Mỗi câu nối đúng được 0,25 đ
1 – d , 2 – c  , 3 – a , 4 – b
Câu 5: :( 1 đ) Mỗi từ điền đúng được 0, 25 đ
Ở đồng bằng duyên hải Miền Trung dân cư tập trung khá  đông đúc, chủ yếu là người Kinh và người Chăm .Nghề chính của họ là nghề nông , làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.
Câu 6: ( 0,5 đ) Mỗi ý đúng được 0,25 đ
Đ- Phần lớn các cao nguyên ở Tây Nguyên là đất đỏ ba dan. 
S- Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước.	
Câu 7 : ( 1 đ) Mỗi ý trả lời đúng 0,25 đ
             - Là kho muối vô tận
   - Có nhiều khoáng sản, hải sản quý
   - Điều hòa khí hậu
   - Thuận lợi cho việc phát triển du lịch, xây dựng các cảng biển




	




	







